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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 04 /PA-BCH
	Cà Mau, ngày 08 tháng 4 năm 2025


PHƯƠNG ÁN

Ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai

trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025



I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Khái quát điều kiện tự nhiên, dân sinh và kinh tế - xã hội

1.1. Đặc điểm về tự nhiên: 

Cà Mau là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trọn trên bán đảo Cà Mau, với tổng chiều dài bờ biển lên đến 254km, trong đó, bờ biển Tây dài 154km, bờ biển Đông dài 100km và vùng biển rộng 71.000 km2; phía Nam có Hòn Khoai cách cửa biển Rạch Gốc 13 hải lý; phía Tây Nam có đảo Hòn Chuối cách cửa biển Sông Đốc 18 hải lý và Hòn Đá Bạc cách cửa kênh Đá Bạc 600m, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị ngập nước, chịu tác động trực tiếp bởi 02 chế độ thủy triều là bán nhật triều không đều ở Biển Đông và nhật triều không đều ở biển Tây.
Khí hậu tỉnh Cà Mau mang đặc trưng nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, có 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ không khí trung bình năm 2024  ở mức 28.8 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm (30 năm) 1.1 độ C, lượng mưa trung bình năm 2024 là 2.130 –  3.002 mm, phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ  5-21%, là một trong những địa phương chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

1.2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội: 

Đặc điểm dân sinh: Dân số trung bình của tỉnh đạt 1.207.374 người, mật độ là 229 người/km2, có khoảng 20 dân tộc nhưng chủ yếu có 03 dân tộc gồm: Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 95,65%, sống ở hầu hết các nơi trên địa bàn tỉnh; dân tộc Khmer chiếm 2,75%, chủ yếu sinh sống tập trung ở xung quanh những ngôi chùa tạo thành các sóc (xóm) người Khmer và sinh sống bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản và mua bán nhỏ; người Hoa chiếm 0,77%, sống tập trung phần lớn ở đô thị, sinh sống chủ yếu bằng nghề mua bán. Toàn tỉnh có 56.010 người thuộc đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, người nghèo).
Đặc điểm kinh tế - xã hội: GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 72,6 triệu đồng, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến các mặt hàng nông sản thực phẩm và thương mại dịch vụ. Lĩnh vực ngư – nông – lâm tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh với mũi nhọn là thuỷ sản. Biển đã và sẽ tạo ra vị thế phát triển cho tỉnh Cà Mau thông qua các lĩnh vực dầu khí, khai thác thủy sản, du lịch, công nghiệp cơ khí và chế biến thủy sản, vận tải biển và đặc biệt là nhiệm vụ quốc phòng an ninh vùng biển.
2. Đặc điểm và tình hình mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng 

2.1 Mưa lớn:

Mưa lớn là hiện tượng mưa với tổng lượng mưa đạt trên 50mm trong 24 giờ. Hiện tượng mưa lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong năm 2024 cá biệt có những thời điểm lượng mưa 24 giờ đạt đến 194mm, lượng mưa trong năm lớn nhất đo được tại trạm xã Phú Tân đạt 3.002mm, mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ và gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp cho người dân, đặc biệt là các huyện vùng ngọt hóa. Năm 2024 mưa lớn làm thiệt hại gần 1.000 ha lúa, hoa màu.
2.2. Lốc:

Lốc là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức gió của bão nhưng được hình thành và tan trong thời gian ngắn, phạm vi hoạt động hẹp. Trên địa bàn tỉnh, lốc thường xảy ra trong mùa mưa, kèm theo mưa, ít khi xuất hiện độc lập. Trong thời gian qua dông, lốc cũng đã gây ra không ít thiệt hại cho người dân, đặc biệt là thiệt hại sức khỏe, tính mạng người dân, bên cạnh đó phần nhiều là về nhà ở, công trình, chỉ trong năm 2024 lốc làm bị thương 6 người, gây thiệt hại, hư hỏng: 189 căn nhà và các công trình dân sinh, công trình sản xuất ước thiệt hại trên 04 tỷ đồng.

2.3. Sét:

Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét thường xuất hiện trong mùa mưa và nhiều nhất vào thời kỳ chuyển mùa. Đối với tỉnh Cà Mau, sét thường bắt đầu diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Số vụ thiệt hại do sét gây ra trên địa bàn tỉnh tuy không nhiều, tuy nhiên thiệt hại sét gây ra lại nghiêm trọng, do ảnh hưởng đến tính mạng con người, năm 2024 sét làm 01 người chết và thiệt hại 01 căn nhà.

2.4. Ngập lụt:

Ngập lụt là hiện tượng mặt đất bị ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường, nước biển dâng. Trong năm 2024, ngập lụt làm bể hơn 300m bở bao  thiệt hại hơn 1.000 ha diện tích lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Trong khu vực đô thị, đường giao thông bị ngập sâu trong thời gian dài dẫn đến hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, bên cạnh đó nhà, công trình hạ tầng cũng bị ngập sâu, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

2.5. Nước dâng:

Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão hoặc gió mạnh trên biển. Mặc dù tần suất xuất hiện nước dâng do bão là không lớn nhưng rất nguy hiểm do mực nước dâng cao và bất ngờ, gây ngập lụt khu vực ven biển. Trên địa bàn tỉnh, nước biển dâng uy hiếp trực tiếp đến hệ thống đê biển, đặc biệt là đê biển Tây, đe dọa gây vỡ đê một số đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống, dân sinh của người dân trong đê.

3. Đánh giá rủi ro do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt và nước dâng

3.1. Đánh giá thiên tai:

a) Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: 

Mùa mưa trên địa bàn tỉnh Cà Mau thường bắt đầu khoảng tháng 4 và kết thúc vào tháng 11. Do tác động của biến đổi khí hậu đặc biệt là hiện tượng La Nina, lượng mưa ngày lớn nhất đã ghi nhận được tại các trạm đo như Viên An Đông 194,4mm; Viên An 178,2mm; Biển Bạch 160mm; Đất Mũi 153,8mm,… đối chiếu quy định tại Điều 44 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định mưa lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
b) Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét:
Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sét thường xuyên được cảnh báo xuất hiện cùng mưa dông, lốc. Tuy nhiên thực tế ghi nhận các trường hợp sét đánh thường chỉ ở phạm vi hẹp, dưới 1/2 số huyện, xã. Đối chiếu Điều 52 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định sét trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
c) Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt:
Ngập lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh chủ yếu là do mưa kết hợp với triều cường dâng cao. Mực nước cao nhất lịch sử theo ghi nhận thực tế tại các trạm đo cụ thể như sau: trạm Cà Mau trên Sông Gành Hào ghi nhận 1,16 m xuất hiện vào ngày 03/10/2023 (vượt báo động III 0,31 m); trạm Năm Căn trên sông Cửa Lớn ghi nhận 1,83 m xuất hiện vào ngày 09/11/2024 (vượt báo động III 0,23 m); trạm Sông Đốc trên Sông Ông Đốc ghi nhận 1,30 m xuất hiện vào ngày 12/7/2022 (vượt báo động III 0,35 m); trạm Cầu Sông Đầm trên Sông Đầm Dơi ghi nhận 1,54m xuất hiện vào ngày 08/12/2021 (vượt mức báo động III là 0,14 m); trạm Cầu Rạch Gốc trên sông Rạch Gốc ghi nhận 2,30m xuất hiện vào ngày 19/11/2024 (vượt mức báo động III là 0,25m). Đối chiếu Điều 45 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định ngập lụt trên địa bàn tỉnh có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

d) Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng:
Tình hình nước biển dâng do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra không thường xuyên. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mực nước biển dâng do bão cao nhất đã xảy ra ở vùng biển Đông của Cà Mau là 2,0 m, đối với biển Tây tỉnh Cà Mau thường xuyên ảnh hưởng nước dâng cao tràn qua đỉnh kè và đê biển Tây (qua ghi nhận chỉ trong 06 năm từ năm 2019 đến năm 2024 đã xảy ra 02 lần mực nước triều cường dâng cao tràn qua đỉnh đê biển thiết kế +3.0m). Căn cứ vào cao trình đê (+3,0 m), chiều cao mực nước tràn qua đê (0,3m), so sánh với mực nước biển trung bình vùng biển Tây Cà Mau (khoảng 1,0m), có thể ước tính chiều cao mực nước biển dâng vào ngày 03/8/2019 khoảng 2,3m (do chưa có trạm hải văn). Đối chiếu Điều 43 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định nước biển dâng trên các vùng biển tỉnh Cà Mau sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 đối với biển Đông và cấp 3 đối với biển Tây.
đ) Các dấu hiệu cảnh báo: 

Mưa lớn: Mưa nói chung và mưa lớn nói riêng thường có rất nhiều cách để nhận biết, về những dấu hiệu theo kinh nghiệm dân gian như: chuồn chuồn bay thấp, xuất hiện nhiều mối cánh, bầu trời đêm ít hoặc không có sao,...cho đến các biểu hiện mang tính khoa học như: độ ẩm không khí cao, thời tiết oi bức, mây ti tích hội tụ về một hướng chân trời, xuất hiện sấm chớp,... Ngoài ra, mưa lớn còn là hệ quả của một số loại hình thời tiết đặc biệt như bão, áp thấp nhiệt đới hay dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió mạnh trên nhiều tầng, front lạnh, đường đứt... Đặc biệt khi có sự kết hợp giữa chúng với nhau ở cùng một thời điểm sẽ càng nguy hiểm hơn, gây nên mưa to, gió lớn, dông,... trong một thời gian dài trên một phạm vi rộng.
Lốc: Lốc được sinh ra là do những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày nóng nực mùa hè, mặt đất bị đốt nóng không đều nhau, một khoảng nào đó hấp thụ nhiệt thuận lợi sẽ nóng hơn, tạo ra một vùng khí áp giảm và tạo nên dòng thăng, không khí lạnh hơn ở chung quanh tràn đến tạo thành hiện tượng gió xoáy, tương tự như trong cơn bão. Lốc cũng thường xuất hiện trong những đám mây dông, khi đối lưu phát triển mạnh, sự chênh lệch nhiệt độ theo chiều thẳng đứng lớn, làm cho áp suất thay đổi đột ngột, tạo nên những cột gió xoáy lớn, kèm theo lốc thường có dông. Lốc có hình dạng xoắn lại như hình nón kèm theo tiếng hú do dòng gió xoáy trong không khí tạo ra.

Sét: Sét được sinh ra từ các đám mây vũ tích hay còn gọi là mây dông, do đó, dấu hiệu rõ ràng nhất của sét là xuất hiện các đám mây dông; sét thường xuất hiện kèm các cơn mưa, dông, lốc, tia chớp,... 
Ngập lụt: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngập lụt có khả năng xảy ra khi có mưa lớn kết triều cường, do đó các dấu hiệu cảnh báo rõ nhất chính là các dấu hiệu của mưa lớn, triều cường dâng cao.
Nước dâng: Có bản tin dự báo bão, ATNĐ, gió mạnh, sóng lớn trên biển, mưa lớn.
e) Thời gian cảnh báo, dự báo trước: 

Mưa lớn: Mưa lớn có thể được cảnh báo trước 48 giờ và được dự báo trước 24 giờ trước khi mưa lớn có khả năng xảy ra.
Lốc, sét: Đối với lốc, sét hầu như chỉ được cảnh báo ngay trước khi xảy ra do công tác dự báo lốc, sét rất khó khăn. 
Ngập lụt: Tin cảnh báo ngập lụt được ban hành khi phát hiện mưa lớn, lũ, triều cường, nước biển dâng có khả năng gây ngập lụt cho khu vực bị ảnh hưởng hoặc khi phát hiện các hiện tượng bất thường khác như nguy cơ cao vỡ đập, vỡ đê, tràn đê có khả năng gây ngập lụt cho khu vực bị ảnh hưởng.
Nước dâng: Nước dâng do bão, ATNĐ được cảnh báo ngay khi phát tin bão, ATNĐ khẩn cấp và trong 24 giờ đến 48 giờ khi phát hiện sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển có khả năng xảy ra.
3.2. Đánh giá năng lực ứng phó thiên tai theo 04 tại chỗ:

a) Nguồn nhân lực: 
100% Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các ngành, các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên đáp ứng toàn diện công tác chỉ huy, chỉ đạo ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Toàn tỉnh có gần 25.000 lực lượng tại chỗ (Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, y tế, thanh niên tình nguyện, doanh nghiệp huy động, Hội chữ thập đỏ, lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, các ban ngành, lực lượng phản ứng nhanh,...) được tập huấn thường xuyên, sẵn sàng huy động khi có mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng xảy ra. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
b) Về cơ sở hạ tầng: 

Về hạ tầng giao thông đường bộ: Cà Mau có 03 tuyến quốc lộ đi qua với tổng chiều dài 220 km, 11 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 336 km, 976,4 km đường liên huyện và hơn 10.000 km đường giao thông nông thôn. 

Về hạ tầng giao thông đường thủy: Hệ thống đường thủy trên địa bàn tỉnh có 65 đoạn, tuyến sông - kênh chính do Trung ương và tỉnh quản lý với tổng chiều dài 1.223,2 km.

Về đường biển: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu đi lại trên biển, hoạt động khai thác thủy sản trên biển, vận chuyển lương thực, thực phẩm ra các đảo, cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối,..
Về đường hàng không: Cảng Hàng không Cà Mau là sân bay hàng không dân dụng cấp 3C, quân sự cấp 2, có khả năng tiếp nhận máy bay ATR-72 và tương đương.

Hiện tại, hệ thống thoát nước của tỉnh là hệ thống thoát chung cho cả nước mưa và nước thải sinh hoạt, một số hệ thống đã xây dựng không còn phù hợp với điều kiện hiện nay, thường xảy ra ngập úng khi gặp mưa, triều cường, gây khó khăn về đời sống sinh hoạt cũng như cuộc sống của người dân. Đối với nước sinh hoạt nông thôn, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%, phần lớn sử dụng nước phổ biến từ giếng nước nhỏ lẻ hộ gia đình, khi mực nước biển dâng cao dẫn đến tình trạng ngập các giếng khoan, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bẩn nguồn nước.

Về hệ thống thông tin liên lạc: Mạng lưới bưu chính - viễn thông của tỉnh đảm bảo tốt nhu cầu thông tin liên lạc, với 100% xã, phường, thị trấn đã phủ sóng điện thoại. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin nhanh nhất đến người dân thông qua sóng phát thanh và truyền hình trước khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, tăng cường thông báo, cập nhật tin tức thường xuyên về các loại hình thiên tai đến người dân.
Về y tế: Mạng lưới y tế phục vụ công tác phòng chống thiên tai (bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế,...), tổng số 34 đơn vị. Thời gian qua, cơ sở hạ tầng ngành y tế không ngừng được củng cố cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 146 tuyến đê bao, bờ bao được xây dựng với tổng chiều dài 946 km. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi tỉnh còn có 214 cống và 24 trạm bơm với các nhiệm vụ chính là kiểm soát mặn, ngăn triều và tiêu nước. Toàn tuyến đê biển Tây có gần 52 km đê được kiên cố hóa, hơn 56 km đê đất. (Chi tiết tại Phụ lục II, III, IV, V kèm theo).
Đường cứu hộ, cứu nạn và cơ sở hạ tầng khác: Trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau đều có các tuyến đường bộ, đường thủy đảm bảo phục vụ di dời, sơ tán dân khi có nước dâng. (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo).
Nhà, công trình kết hợp sơ tán dân: Hiện nay, các công trình tránh trú cộng đồng đang sử dụng kết hợp các công trình như: Trụ sở UBND xã, huyện; trường học và cơ sở tôn giáo,...Tuy nhiên, số lượng công trình kết hợp tránh trú thiên tai cộng đồng tại một số khu vực chưa đảm bảo, đã xuống cấp nhất là tại các khu vực dân cư sống rải rác. (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo).
c) Vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
 Sẵn sàng huy động tại chỗ trên 2.100 phương tiện bộ, thủy; hơn 150 nhà bạt; hơn 200 máy bơm; gần 40 máy phát điện; hàng hóa dự trữ; cơ số thuốc, dụng cụ y tế..., đảm bảo công tác ứng phó và yêu cầu hỗ trợ sản xuất, phục vụ sinh hoạt, xử lý môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người dân khi có mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng xảy ra. (Chi tiết tại Phụ lục VIII, IX, X kèm theo). 

3.3. Đối tượng, tình trạng dễ bị tổn thương do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng:

a) Đối tượng dễ bị tổn thương: 

 Về Con người: có 9.821 trẻ em, 1.776 người cao tuổi, 33.306 người khuyết tật, 11.107 người nghèo là nhóm người dễ bị tổn thương do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng, nhất là ở các khu vực ven biển. (Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo).
b) Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương:

Người dân còn hạn chế trong việc nhận biết các dấu hiệu, cũng như cách thức xử lý khi xảy ra mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng; một bộ phận kém ý thức chưa thực hiện đúng hướng dẫn, khuyến cáo của chính quyền địa phương, chưa chịu di dời đến nơi an toàn.

Một số ngành kinh tế chịu ảnh hưởng do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng:
- Nông nghiệp: toàn tỉnh có khoảng 111.330 ha sản xuất lúa, 6.743 ha sản xuất rau màu, 278.365 ha nuôi trồng thủy sản đều có khả năng bị tác động. Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích đất tự nhiên, trong khi đó, hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng chưa đảm bảo, sản xuất lúa, cây trồng phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa,...nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
- Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp: Các ngành tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp ít bị tác động trực tiếp, chủ yếu bị tác động gián tiếp như hư hỏng nhà xưởng, thiếu lao động (do người lao động phải ứng phó thiên tai), thiếu nguồn nguyên liệu (do nguyên liệu bị thiệt hại do thiên tai),….

Cơ sở hạ tầng (giao thông, xây dựng, điện lực, viễn thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, y tế, giáo dục, văn hóa): phần lớn cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh đều dễ bị tổn thương như: Mưa lớn thì gây sạt lở lộ giao thông, đe dọa các công trình y tế, giáo dục, điện, đường ven sông; dông lốc gây sập, tốc mái, hư hỏng các công trình công cộng. 
Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 56 km đê biển Tây chưa được xây dựng kiên cố; số trạm bơm điều tiết nước chưa đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn kéo dài, kết hợp triều cường dâng cao; có 78.295 nhà ở chưa đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai. (Chi tiết tại Phụ lục XII kèm theo)
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG ÁN

1. Cơ sở pháp lý

Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, được sửa đổi bổ sung năm 2020;
Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

2. Mục đích

Chủ động, kịp thời các phương án dự trữ, huy động vật tư, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế đến mức thiệt hại có thể xảy ra.

Linh hoạt trong tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, thiên tai.

Kịp thời truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo sớm, biện pháp ứng phó cùng với các thông điệp rõ ràng, hướng dẫn thực hiện các hành động cụ thể, dễ thực hiện.

3. Yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Phương án này, đặc biệt là người dân trong việc chấp hành hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để kịp thời cập nhật, điều chỉnh linh hoạt các kịch bản ứng phó đảm bảo sát thực tế theo phương châm “04 tại chỗ”.

Thông tin, thông báo phải kịp thời, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; Huy động, sử dụng các nguồn lực phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. 

III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM VÀ KỊCH BẢN ỨNG PHÓ

1. Mục tiêu
Nâng cao năng lực, chủ động, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo các cấp độ rủi ro của các ngành, các cấp và người dân; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng gây ra trên địa bàn tỉnh.

Không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

2. Phương châm ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng

Triển khai thực hiện phương án ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo phương châm “04 tại chỗ” thực chất, hiệu quả, cụ thể:

2.1. Chỉ huy tại chỗ:

a) Đối với chính quyền địa phương: 

Một số nhiệm vụ của chỉ huy tại chỗ, đặc biệt là xã, phường, thị trấn, bao gồm: 

- Phối hợp với các ngành, các tổ chức có liên quan thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ở địa phương.

- Chỉ đạo việc huy động mọi nguồn lực tại chỗ để ứng phó khi có mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng xảy ra.

- Tùy theo diễn biến của mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng mà người chỉ huy ra các mệnh lệnh phù hợp để ứng phó và trực tiếp chỉ huy việc thực hiện; 

- Sau thiên tai chỉ đạo việc đánh giá tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả.

b) Đối với cơ quan quản lý về đê điều trong trường hợp xảy ra nước dâng tràn đê:

Phối hợp với chính quyền địa phương trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát hệ thống đê điều, kịp thời xử lý sự cố và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo việc huy động mọi nguồn lực tại chỗ thuộc thẩm quyền, phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương triển khai xử lý giờ đầu đảm bảo hiệu quả.

c) Đối với hộ gia đình: 

Dựa vào thông tin cảnh báo của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, các dấu hiệu nhận biết về khả năng xảy ra mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng, mỗi hộ gia đình cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với thiên tai, phân công công việc cho các thành viên trong gia đình thực hiện chuẩn bị trước; Tuân thủ theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương và chủ động hỗ trợ những người xung quanh nếu điều kiện cho phép. 
2.2. Lực lượng tại chỗ:

a) Đối với chính quyền địa phương: 

Khi mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, nước dâng xảy ra thì việc sử dụng các lực lượng sẵn có tại địa bàn để ứng cứu, hỗ trợ là nhanh nhất, hiệu quả nhất. Các lực lượng tại chỗ gồm dân quân, dân phòng, đoàn thanh niên, các đội xung kích, các lực lượng vũ trang, các đơn vị chuyên trách thường trực như bộ đội, công an đóng trên địa bàn. Các lực lượng này thường trực tại chỗ trước, trong và sau thiên tai và trực tiếp nhận lệnh từ người chỉ huy. 

Nhiệm vụ của các lực lượng tại chỗ là chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và tập hợp lực lượng tại chỗ để thực hiện việc ứng phó khẩn cấp như: 

- Tham gia di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn.

- Hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, thủy sản để hạn chế thiệt hại.

- Tham gia cứu nạn, sơ cấp cứu cho ngươi bị thương, đưa người bị thương đến các cơ sở y tế tập trung. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe.

- Tham gia ứng cứu khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai bị ảnh hưởng do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng. 

- Tham gia khắc phục hậu quả thiệt hại các công trình, nhà ở.

- Vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ khôi phục sản xuất, khôi phục đời sống nhân dân. 
b) Đối với hộ gia đình: 

Trong công tác phòng chống thiên tai, với các hộ gia đình thì lực lượng tại chỗ là những lao động chính, những người có sức khoẻ, nhanh nhẹn đủ sức tham gia các hoạt động ứng phó thiên tai bảo vệ gia đình và sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương khi được huy động.

2.3. Phương tiện, vật tư tại chỗ:

a) Đối với chính quyền địa phương: 

Chủ động chuẩn bị các phương tiện, vật tư, vật dụng sẵn có tại địa phương để phục vụ công tác phòng, chống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng, đảm bảo ứng cứu nhanh và kịp thời, giảm nhẹ tới mức thấp nhất những hậu quả do thiên tai gây ra. 

Ngoài việc chuẩn bị vật tư do ngân sách nhà nước cấp, chính quyền địa phương cần tổ chức vận động trong nhân dân thực hiện phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm (nhân dân đóng góp vật tư như cừ tràm, đất, bao tải, cát,..), ký kết các thỏa thuận huy động phương tiện, vật tư của doanh nghiệp, nhân dân phục vụ cho công tác ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng.
b) Đối với hộ gia đình: 

Yêu cầu mỗi hộ gia đình phải chủ động chuẩn bị các phương tiện, vật tư của gia đình (máy bơm, dây để chằng chống nhà, bao cát,…) nhằm tự đảm bảo sử dụng cho gia đình khi mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng xảy ra.

2.4. Hậu cần tại chỗ:

a) Đối với chính quyền địa phương: 

Chủ động các phương án cung cấp lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, các nhu yếu phẩm cần thiết,… để cấp phát cho người dân, ưu tiên đối tượng bị tổn thương, theo nguyên tắc chung là cơ bản đáp ứng các yêu cầu phục vụ tại chỗ trong lúc khẩn cấp trước khi có sự cứu trợ từ bên ngoài.

b) Đối với hộ gia đình: 

Từng hộ gia đình phải chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men,...theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đảm bảo đủ dùng cho gia đình mình càng dài ngày càng tốt trước khi có sự cứu trợ.

3. Các kịch bản ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt và nước dâng

3.1. Kịch bản 1: Mưa lớn kèm theo lốc, sét với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
3.2. Kịch bản 2: Mực nước lũ cao (do ảnh hưởng bởi mưa kết hợp triều cường) từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên 01 lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc) cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 1; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1m tại các trạm trên 01 lưu vực sông và từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 2; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1,0m tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 3.
3.3. Kịch bản 3: Độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ 1,0m đến 2,0 m cho khu vực ven biển Đông và ven biển Tây tỉnh Cà Mau, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 2 và độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ trên 2,0 m đến 3,0 m cho khu vực ven biển Tây tỉnh Cà Mau, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 3.

IV. NỘI DUNG CÁC KỊCH BẢN CỦA PHƯƠNG ÁN

1. Kịch bản 1
Mưa lớn kèm theo lốc, sét với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

1.1. Bước 1: Xác định thời điểm ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét
Khi có dự báo lượng mưa từ 100 mm đến 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 mm đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 đến 2 ngày trên phạm vi dưới 1/2 số huyện, xã của tỉnh và khi có bản tin cảnh báo lốc, sét xảy ra trên phạm vi dưới 1/2 số huyện, xã của tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn kèm theo lốc, sét cấp 1.

1.2. Bước 2: Xác định phạm vi ảnh hưởng và phương án ứng phó

(Chi tiết tại Phụ lục XIII kèm theo)

1.3. Bước 3: Công tác ứng phó
a) Giai đoạn 1: Ngay từ khi có bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc, sét (giai đoạn triển khai các hành động sớm).

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh: Ban hành Công văn về chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc, sét trên địa bàn tỉnh, bao gồm thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:
- Giao Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc đúng quy định, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, kịp thời thông tin đến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để phục vụ chỉ đạo phòng tránh.

- Giao Đài Khí tượng Thủy văn Cà Mau tăng cường quan trắc, cụ thể hóa các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lốc, sét của trung ương sát với thực tế, trong đó lưu ý xác định các vùng trọng điểm có khả năng xảy ra thiên tai thông báo kịp thời đến các cấp, các ngành có liên quan và người dân để chuẩn bị ứng phó.

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình mưa lớn, lốc, sét, các nguy cơ do mưa lớn, lốc, sét có khả năng gây ra cho con người, nhà cửa, tài sản, sản xuất và các biện pháp phòng để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư chủ động thực hiện. 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hướng dẫn người dân thực hiện chằng, chống nhà ở, công trình phòng, chống sập, đổ, ngã, tốc mái, kiểm tra hệ thống chống sét nhà ở, công trình có nguy cơ và khắc phục ngay nếu chưa đảm bảo.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện: Triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, trong đó lưu ý:

- Chỉ đạo Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét.

- Thông tin, truyền thông đến cấp xã; hướng dẫn các biện pháp ứng phó mưa lớn, lốc, sét trên các phương tiện truyền thông của cấp huyện.

- Rà soát các biện pháp đảm bảo an toàn cho người (bao gồm cả biện pháp di dời, sơ tán), nhà ở, tài sản, hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Lưu ý những hộ dân có nhà ở không đảm bảo an toàn, những khu vực sản xuất trũng thấp, để có giải pháp phù hợp.  

- Chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân chuẩn bị ứng phó mưa lớn, lốc, sét.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt công tác truyền thông về tình hình mưa lớn, lốc, sét, các sự cố có thể xảy ra do mưa lớn, lốc, sét; rà soát quân số lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống.

- Đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư: Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, hướng dẫn của các ngành chức năng và chính quyền địa phương về tình hình mưa lớn, lốc, sét, các dấu hiệu nhận biết về khả năng xảy ra các loại thiên tai này, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với thiên tai, phân công công việc cho các thành viên trong gia đình thực hiện chuẩn bị trước; tuyệt đối tuân thủ theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương và chủ động hỗ trợ những người xung quanh nếu điều kiện cho phép.
b) Giai đoạn 2: Mưa lớn diện rộng kèm theo lốc, sét với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 (giai đoạn ứng phó).
Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các nội dung phù hợp ở giai đoạn 1, đồng thời triển khai tốt các nội dung sau:

- Cấp tỉnh:

+ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lớn kèm lốc, sét cấp độ rủi ro cấp 1 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt, truyền tải kịp thời thông tin và xử lý kịp thời các tình huống khi xảy ra.

+ Các sở, ban, ngành tỉnh theo nhiệm vụ ngành triển khai thực hiện các phương án ứng phó của ngành mình, sẵn sàng chi viện cho các địa phương.
+ Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng bảo vệ sản xuất, nhất là đối với vùng ngọt hóa huyện U Minh và Trần Văn Thời; tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu; cử cán bộ trực tiếp kiểm tra việc tuần tra, kiểm tra đê điều; chủ động vận hành hợp lý các trạm bơm, cống, đập, công trình phòng chống thiên tai khác có liên quan.

+ Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp theo nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bám sát địa bàn, tham gia chỉ huy, chỉ đạo ứng phó phù hợp theo từng tình huống.

- Cấp huyện:

+ Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các chỉ đạo của cấp trên.

+ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện triển khai thực hiện các phương án ứng phó của địa phương mình; đồng thời, chỉ đạo thông báo trên các phương tiện truyền thông về diễn biến tình hình mưa lớn, lốc, sét, thời gian, cường độ đang diễn ra, những vùng bị ảnh hưởng, những cảnh báo, dự báo về các loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

+ Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo ứng phó. 

+ Chỉ đạo rà soát lực lượng tại chỗ của cấp huyện, sẵn sàng chi viện cho cấp xã khi có yêu cầu.

+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã rà soát số hộ dân bị ảnh hưởng, số hộ cần di dời, sơ tán, đưa ra quyết định xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến cấp trên nếu vượt thẩm quyền. 

+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã tính toán, bố trí số lượng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, trang thiết bị phù hợp triển khai hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

+ Chỉ đạo Văn phòng thường trực cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ cấp huyện, chính quyền cấp xã thống kê tình hình thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, thực hiện các quy trình, thủ tục hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị thiệt hại, ảnh hưởng thuộc phạm vi và trách nhiệm quản lý.

b3) Cấp xã:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện và các chỉ đạo của cấp trên.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã triển khai thực hiện các phương án ứng phó của địa phương mình; duy trì thường xuyên việc thông tin diễn biến tình hình mưa lớn, lốc, sét, thời gian, cường độ đang diễn ra, những vùng bị ảnh hưởng, những cảnh báo, dự báo về các loại hình thiên tai, các biện pháp ứng phó, các chỉ đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Cử lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, phối hợp với các lực lượng các lượng chi viện chỉ tỉnh, huyện và các lực lượng khác trên địa bàn trực tiếp hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn, gia đình người già, neo đơn và các đối tượng yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương; tổ chức di dời, sơ tán dân theo phương án đã phê duyệt (nếu có).
b4) Đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư:
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn, lốc, sét; thực hiện đúng chỉ đạo, yêu cầu của chính quyền địa phương; chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình như kế hoạch đã định trước, sẵn sàng, chủ động giúp các hộ gia đình xung quanh gặp khó khi trong khả năng.
2. Kịch bản 2
Mực nước lũ cao (do ảnh hưởng bởi mưa kết hợp triều cường) từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên 01 lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc) cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 1; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1m tại các trạm trên 01 lưu vực sông và từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 2; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1,0m tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 3.

2.1.  Bước 1: Xác định thời điểm ứng phó với ngập lụt
Khi có dự báo mực nước lũ cao từ báo động 1 đến dưới báo động 3 cộng 1m tại các trạm trên 01 lưu vực sông và từ báo động 1 đến đến dưới báo động 3 cộng 1,0m tại các trạm trên nhiều lưu vực sông: Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc, cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 1-3.

2.2.  Bước 2: Xác định phạm vi ảnh hưởng và phương án ứng phó

(Chi tiết tại Phụ lục XIII kèm theo)

2.3. Bước 3: Công tác ứng phó
a) Đối với thời điểm xảy ra ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2:

Theo số liệu quan trắc lịch sử và tình hình thực tế trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân. Vì vậy, những việc cần làm đối với các ngành, các cấp khi xảy ra trường hợp này là tập trung công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ bao, khuôn hộ để bảo vệ sản xuất và chưa có các hoạt động ứng phó. Mặc dù vậy, cần tránh lơ là, chủ quan mà phải theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mực nước lũ để kịp thời, chủ động triển khai thực hiện các phương án theo kịch bản cao hơn nếu có trường hợp đột xuất xảy ra.

b) Đối với thời điểm xảy ra ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3:
Thực hiện công tác ứng phó 02 giai đoạn tương tự như đối với công tác ứng phó mưa lớn, lốc, sét tại mục 1.3, kịch bản 1, trong đó lưu ý các nội dung sau:

Về phạm vi ứng phó, chủ yếu tập trung ở 06 huyện ven biển gồm: Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Đầm Dơi, U Minh và Trần Văn Thời với nội dung trọng tâm là bảo vệ an toàn đê biển Tây, bờ bao, đê bao, khuôn hộ của các hộ dân nuôi trồng thủy sản. 

Trong trường hợp triều dâng cao kết hợp với mưa lớn thì mở rộng phạm vi ứng phó đến tất cả các huyện, thành phố còn lại, lúc này ngoài những hoạt động ứng phó nêu trên thì sẽ phát sinh hoạt động phòng, chống ngập úng các vùng ngọt hóa.

Tùy theo phạm vi ảnh hưởng mà các đơn vị, địa phương có sự phân công chỉ huy, chỉ đạo và huy động nguồn lực ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông an toàn,... tại những địa điểm, đường giao thông bị ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân.
3. Kịch bản 3
Độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ 1,0m đến 2,0 m cho khu vực ven biển Đông và ven biển Tây tỉnh Cà Mau, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 2 và độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ trên 2,0 m đến 3,0 m cho khu vực ven biển Tây tỉnh Cà Mau, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 3.
Đối chiếu mực nước dâng các cấp độ rủi ro thiên tai thấy rằng tương đương mực nước ngập lụt, vì vậy tại Kịch bản này triển khai thực hiện các bước tương tự như ở Kịch bản 2 tại mục 2. Riêng đối với công tác ứng phó với rủi ro thiên tai do nước dâng cấp độ 3 thì bổ sung các nhiệm vụ sau:

- Theo quy định, nước dâng là do nguyên nhân bão, ATNĐ, gió mạnh trên biển và theo Kịch bản này lại có khả năng kết hợp triều nên mực nước dâng sẽ còn có khả năng dâng cao hơn và ở mức nguy hiểm hơn, đặc biệt là đối với đê biển Tây. Do đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hộ đê biển Tây, trong đó lưu ý rà soát, xác định mức độ ưu tiên, thời điểm xử lý, phương pháp xử lý, phân bổ lực lượng, sử dụng phương tiện, vật tư...đảm bảo hiệu quả thực chất theo phương châm 04 tại chỗ, đặc biệt là công tác xử lý giờ đầu.

- Các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có liên quan trong xây dựng, triển khai phương án hộ đê khi xảy ra sự cố, tuyệt đối không để vỡ đê.

- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các địa phương ven biển có đê chỉ đạo phân công Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã phân công lực lượng quản lý đê nhân dân phối hợp với các lực lượng quản lý đê chuyên trách của tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm tra đê để kịp thời phát hiện và xử lý giờ đầu hiệu quả khi có sự cố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Phương án chung của tỉnh, từng sở, ngành, địa phương xây dựng phương án chi tiết để triển khai thực hiện, đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo mà có sự cập nhật, điều chỉnh một cách linh hoạt sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện. 
2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phải trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự của đơn vị, địa phương mình thực hiện nhiệm vụ theo từng phương án. Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách.
3. Các tổ chức, cá nhân, lực lượng đóng trên địa bàn phải tuân thủ sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chế độ trực ban và thông tin, báo cáo theo quy định.

5. Về kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí được giao đầu năm cho ngành, địa phương, đơn vị; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Trường hợp phát sinh các nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp dẫn đến phát sinh kinh phí vượt khả năng cân đối từ nguồn kinh phí giao đầu năm của các ngành, địa phương, đơn vị và Quỹ phòng, chống thiên tai, các sở, ngành, địa phương, đơn vị lập dự toán gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo khả năng cân đối ngân sách và Luật ngân sách Nhà nước.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Phương án hàng năm, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

7. Đối với việc phân công, phân cấp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng thực hiện theo đúng phân công tại phương án này, trong trường hợp các văn bản quy định có thay đổi thì thực hiện theo các văn bản mới.


Trên đây là nội dung Phương án ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh./.
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